
Dạng 9: BÀI TOÁN HỘP ĐEN X

I.Chú ý : Gỉa sử X nằm trong đoạn mạch NB( Hình vẽ)
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2. Mạch điện phức tạp:

a. Mạch 1 ( Hình vẽ bên phải )
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b. Mạch 2 ( Hình vẽ bên phải )
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II.Phương pháp:  Để giải một bài toán về hộp kín ta thường sử dụng hai phương pháp sau:

1. Phương pháp đại số

B1: Căn cứ “đầu vào” của bai toán để đặt ra các giả thiết có thể xảy ra.

B2: Căn cứ “đầu ra” của bài toán để loại bỏ các giả thiết không phù hợp.

B3: Giả thiết được chọn là giả thiết phù hợp với tất cả các dữ kiện đầu vào và đầu ra của bài toán.

2. Phương pháp sử dụng giản đồ véc tơ trượt.

B1: Vẽ giản đồ véc tơ (trượt) cho phần đã biết của đoạn mạch.

B2: Căn cứ vào dữ kiện bài toán để vẽ phần còn lại của giản đồ.

B3: Dựa vào giản đồ véc tơ để tính các đại lượng chưa biết, từ đó làm sáng toả hộp kín.

       a. Giản đồ véc tơ
* Cơ sở:  + Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch: uAB = uR + uL + uC
Ta biểu diễn:     
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* Cách vẽ giản đồ véc tơ

	Vì i không đổi nên ta chọn trục cường độ dòng điện làm trục gốc, gốc tại điểm O, chiều dương là chiều quay lượng giác.
	[image: image424.wmf]R





* Cách vẽ giản đồ véc tơ trượt

Bước 1: Chọn trục nằm ngang là trục dòng điện, điểm đầu mạch làm gốc (đó là điểm A).
	Bước 2: Biểu diễn lần lượt hiệu điện thế qua mỗi phần bằng các véc tơ
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nối đuôi nhau theo nguyên tắc: R - đi ngang; L - đi lên; C - đi xuống.
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Bước 3: Nối A với B thì véc tơ 
[image: image38.wmf]AB

 chính là biểu diễn uAB
 Nhận xét:

+ Các điện áp trên các phần tử được biểu diễn bởi các véc tơ mà độ lớn tỷ lệ với điện áp dụng của nó.

+ Độ lệch pha giữa các hiệu điện thế là góc hợp bởi giữa các véc tơ tương ứng biểu diễn chúng.

+ Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là góc hợp bởi véc tơ biểu diễn nó với trục i.
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+ Giải bài toán là xác định các cạnh, góc của tam giác dựa vào các định lý hàm số sin, cosin và các công thức khác: 
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Trong toán học một tam giác sẽ giải được nếu biết trước ba (hai cạnh 1 góc, hai góc một cạnh, ba cạnh) trong sáu yếu tố (3 góc và 3 cạnh).
	


+ a2 = b2 + c2 - 2bccos 
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;      b2 = a2 + c2 - 2accos 
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   c2 = a2 + b2 - 2abcos 
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III. Các công thức: 


+ Cảm kháng: ZL = (L                                + Dung kháng: ZC = 
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+ Tổng trở Z = 
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       + Định luật Ôm: I = 
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+ Độ lệch pha giữa u và i: tg( = 
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+ Công suất toả nhiệt: P = UIcos( = I2R    +Hệ số công suất: K = cos( = 
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IV. Các ví dụ: 
1. Bài toán trong mạch điện có chứa một hộp kín.

Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết :uAB = 200cos100(t(V) ;ZC = 100( ; ZL = 200( .[image: image428.wmf]A
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I = 2
[image: image48.wmf])

A

(

2

 ; cos( = 1; X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R0, L0 (thuần), C0) mắc nối tiếp. Hỏi X chứa những linh kiện gì ? Xác định giá trị của các linh kiện đó.

Giải

Cách 1: Dùng phương pháp giản đồ véc tơ trượt.

Hướng dẫn:
B1: Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch đã biết

+ Chọn trục cường độ dòng điện làm trục gốc, A là điểm gốc.

+ Biểu diễn các điện ápuAB; uAM; uMN bằng các véc tơ tương ứng.
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EMBED Equation.DSMT4[image: image50.wmf] Goc tai A

Tre pha 

2

2002()

AM

AM

Usoi

Uv

p

ì

+

ï

ï

+

í

ï

ï

+=

î

uuuuur



EMBED Equation.DSMT4[image: image51.wmf]MN
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B2: Căn cứ vào dữ kiện của bài toán ( 
[image: image52.wmf]NB
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 xiên góc và trễ pha so với i nên X phải chứa Ro và Co
B3: Dựa vào giản đồ ( URo và UCo từ đó tính Ro; Co

Lời giải: -Theo bài ra cos( = 1 ( uAB và i cùng pha. 

        -UAM = UC = 200
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 (V)UMN = UL = 400
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 (V);
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* Giản đồ véc tơ trượt

Vì UAB cùng pha so với i nên trên NB (hộp X) phải chứa điện trở Ro và tụ điện Co.

+ URo = UAB ( IRo = 100
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+ UCo = UL - UC( I . ZCo = 200
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Ví dụ 2:  Cho mạch điện  xoay chiều như  hình vẽ.  

X là một hộp  đen chứa 1 phần tử: R hoặc L hoặc (L, r) hoặc C, biết uAB=100
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cos100(t (V);  IA =
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(A), P = 100 (W), C =
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(F), i trễ pha hơn uAB. Tìm cấu tạo X và giá trị của phần tử.

Giải:  Theo giả thiết i trễ pha hơn uAB và mạch tiêu thụ điện suy ra: Hộp đen là một cuộn dây có r ( 0.

-Ta có: P = I2r   ( r = 
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-Mặc khác: r2 + (ZL - Zc)2 = 
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Ví dụ 3: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 200cos100(t(V) 


ZC = 100( ; ZL = 200(; I = 2
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 ; cos( = 1;

[image: image431.wmf]C

 X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R0, L0 (thuần), C0) mắc nối tiếp. Hỏi X chứa những linh kiện gì ? Xác định giá trị của các linh kiện đó.

Giải :

Cách 1: Dùng phương pháp giản đồ véc tơ trượt.

* Theo bài ra cos( = 1 ( uAB và i cùng pha.


UAM = UC = 200
[image: image69.wmf]2
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UMN = UL = 400
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UAB  = 100
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* Giản đồ véc tơ trượt hình bên; Từ đó =>

Vì UAB cùng pha so với i nên trên NB (hộp X) phải chứa điện trở Ro và tụ điện Co.

+ URo = UAB ( IRo = 100
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+ UCo = UL - UC ( I . ZCo = 200
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Cách 2: Dùng phương pháp đại số:

B1: Căn cứ “Đầu vào” của bài toán để đặt các giả thiết có thể xảy ra.

( Trong X có chứa Ro và Lo hoặc Ro và Co
    Theo bài ZAB = 
[image: image77.wmf])
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B2: Căn cứ “Đầu ra” để loại bỏ các giả thiết không phù hợp vì ZL > ZC nên X phải chứa Co.

 (Vì trên đoạn An chỉ có C và L nên NB (trong X) phải chứa Ro, 

B3: Ta thấy X chứa Ro và Co phù hợp với giả thiết đặt ra.

 (Mặt khác: Ro=Z ( ZL(tổng) = ZC(tổng) nên ZL = ZC+ZCo. Vậy X có chứa Ro và Co
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Ví dụ 4:  Cho mạch điện như hình vẽ:UAB = 120(V); ZC = 
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; UNB = 60(V)

a. Viết biểu thức uAB(t)

b. Xác định X. Biết X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (Ro, Lo (thuần), Co) mắc nối tiếp

Giải: a. Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch đã biết (Hình vẽ)
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Phần còn lại chưa biết hộp kín chứa gì vì vậy ta giả sử nó là một véc tơ bất kỳ tiến theo chiều dòng điện sao cho: NB = 60V, AB = 120V, AN = 60
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	+ Xét tham giác ANB, ta nhận thấy AB2 = An2 + NB2, vậy đó là tam giác vuông tại N


tg( = 
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 ( UAB sớm pha so với UAN góc 
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( Biểu thức uAB(t): uAB= 120
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      b. Xác định X: Từ giản đồ ta nhận thấy 
[image: image88.wmf]NB

 chéo lên mà trong X chỉ chứa 2 trong 3 phần tử nên X phải chứa Ro và Lo. Do đó ta vẽ thêm được 
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+ Xét tam giác vuông AMN: 
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+ Xét tam giác vuông NDB:            
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+Mặt khác: UR = UANsin( = 60
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 +Hộp đen X:
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* Nhận xét: Đây là bài toán chưa biết trước pha và cường độ dòng điện nên giải theo phương pháp đại số sẽ gặp nhiều khó khăn (phải xét nhiều trường hợp, số lượng phương trình lớn ( giải phức tạp). Vậy sử dụng giản đồ véc tơ trượt sẽ cho kết quả ngắn gọn, .. Tuy nhiên, học sinh khó nhận biết được: 
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. Để có sự nhận biết tốt, HS phải rèn luyện nhiều bài tập để có kĩ năng giải.
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2. Bài toán trong mạch điện có chứa hai hộp kín

Ví dụ 5: Một mạch điện xoay chiều có sơ đồ như hình vẽ.Trong hộp X và Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hoặc là tụ điện. Ampe kế nhiệt (a) chỉ 1A; UAM = UMB = 10VUAB = 10
[image: image96.wmf]V
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là P = 5
[image: image97.wmf]6

W. Hãy xác định linh kiện trong X và Y và độ lớn của các đại lượng đặc trưng cho các linh kiện đó. Cho biết tần số dòng điện xoay chiều là f = 50Hz.

* Phân tích bài toán: trong bài toán này ta có thể biết được góc lệch ( (Biết U, I, P ( () nhưng đoạn mạch chỉ chứa hai hộp kín. Do đó nếu ta giải theo phương pháp đại số thì phải xét rất nhiều tr. hợp, một tr.hợp phải giải với số lượng rất nhiều các phương trình, nói chung là việc giải gặp khó khăn. Nhưng nếu giải theo phương pháp giản đồ véc tơ trượt sẽ tránh được những khó khăn đó. Bài toán này một lần nữa lại sử dụng tính chất đặc biệt của tam giác đó là: U = UMB; UAB = 10
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Giải:
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Hệ số công suất: 
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Tr.hợp 1: uAB sớm pha 
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 so với i( giản đồ véc tơ 

Vì: 
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( (AMB là ( cân và UAB = 2UAMcos( ( cos( = 
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a. uAB sớm pha hơn uAM một góc 300
( UAM sớm pha hơn so với i 1 góc (X = 450 - 300 = 150
( X phải là 1 cuộn cảm có tổng trở ZX gồm điện trở thuận RX và độ tự cảm LX
ta có: 
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.Xét tam giác AHM: 
+ 
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Xét tam giác vuông MKB: 
[image: image109.wmf]·
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 = 150 (vì đối xứng)( UMB sớm pha so với i một góc (Y = 900 - 150 = 750
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( Y là một cuộn cảm có điện trở RY và độ tự cảm LY

+ RY = 
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b. uAB trễ pha hơn uAM một góc 300

Tương tự ta có:


+ X là cuộn cảm có tổng trở



ZX = 
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Cuộn cảm X có điện trở thuần RX và độ tự cảm LX với RX = 2,59((); RY=9,66(()
* Tr.hợp 2: uAB trễ pha 
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 so với i, khi đó uAM và uMB cũng trễ pha hơn i (góc 150 và 750). Như vậy mỗi hộp phải chứa tụ điện có tổng trở ZX, ZX gồm điện trở thuần RX, RY và 

dung kháng CX, CY. Tr.hợp này không thể thoả mãn vì tụ điện không có điện trở.


Nhận xét: Đến bài toán này học sinh đã bắt đầu cảm thấy khó khăn vì nó đòi hỏi học sinh phải có óc phán đoán tốt, có kiến thức tổng hợp về mạch điện xoay chiều khá sâu sắc. Để khắc phục khó khăn, học sinh phải ôn tập lý thuyết thật kĩ và có kĩ năng tốt trong bộ môn hình học.
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B

K

M

H

A

U

A

B

U

R

Y

U

X

U

L

Y

U

R

X

U

L

X

3

0

0

4

5

0

U

Y

Ví dụ 6: Cho hai hộp kín X, Y chỉ chứa 2 trong ba phần tử: R, L (thuần), C mắc nối tiếp. Khi mắc hai điểm A, M vào hai cực của một nguồn điện một chiều thì Ia = 2(A), UV1 = 60(V).
	


Khi mắc hai điểm A, B vào hai cực của một nguồn điện xoay chiều tần số 50Hz thì Ia = 1(A), Uv1 = 60v; UV2 = 80V,UAM lệch pha so với UMB một góc 1200, xác định X, Y và các giá trị của chúng.

* Phân tích bài toán: Đây là một bài toán có sử dụng đến tính chất của dòng điện 1 chiều đối với cuộn cảm và tụ điện. Khi giải phải lưu ý đến với dòng điện 1 chiều thì ( = 0 ( ZL = 0 và 
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. Cũng giống như phân tích trong ví dụ 1 bài toán này phải giải theo phương pháp giản đồ véc tơ (trượt).

Giải:
* Vì X cho dòng điện  một chiều đi qua nên X không chứa tụ điện. Theo đề bài thì X chứa 2 trong ba phần tử nên X phải chứa điện trở thuần (RX) và cuộn dây thuần cảm (LX). Cuộn dây thuần cảm không có tác dụng với dòng điện một chiều nên:

RX = 
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* Khi mắc A, B vào nguồn điện xoay chiều
ZAM = 
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* Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn AM. Đoạn mạch MB tuy chưa biết nhưng chắc chắn trên giản đồ nó là một véctơ tiến theo chiều dòng điện, có độ dài = 
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 một góc 1200 ( ta vẽ được giản đồ véc tơ cho toàn mạch

.Từ giản đồ véc tơ ta thấy 
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tiến theo chiều dòng điện, do đó Y phải chứa điện trở thuần (RY)

 và tụ điện CY.

+ Xét tam giác vuông MDB
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	Ví dụ 7:  [image: image441.wmf]i
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Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai phần tử X, Y mắc như trên.Cường độ dao động trong mạch nhanh pha (/6 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

a) Hai phần tử trên là 2 phần từ nào trong số R, L, C?

b) Biết các biên độ của hiệu điện thế và cường độ dòng điện lần lượt là U0 = 40V và I0 = 8,0 A, tần số dao động là f = 50Hz. Tính giá trị mỗi phần từ.


Lời giải: Giả sử trong đoạn mạch trên không có R. Như vậy thì X ,Y là hai phần từ L, C. 

         Gọi ( là góc hợp với 
[image: image125.wmf]I

U

r

;

( R=0):  tg( = 
[image: image126.wmf]R

Z

Z

c

L

-

 = (  = tg 
[image: image127.wmf]2

p

 ( vô lí 

Theo đầu bài 
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 trễ pha với i 1 góc (/6( vậy mạch điện chắc chắn có R (giả sử X là R)

( Y là L hoặc C .Do i sớm pha hơn u => Y là C

 ( = 2(f = 2(.50 = 100( (Rad/s);   tg( = -
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 Mặt khác: Z = 
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(R2 + Z2C = 25
                                (2)

Thay (1) vào (2): 3ZC2 + Z2C= 25 ( ZC = 2,5 (() ( R = 2,5 
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Vậy: R = 2,5
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Ví dụ 8:   Cho 3 linh kiện gồm điện trở thuần R=60Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1= 
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 (A) và i2=  
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(A). nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức

A. 2 eq \r(2) cos(100πt+ eq \f(π,3) )(A) .       B. 2 cos(100πt+ eq \f(π,3) )(A).    C. 2 eq \r(2) cos(100πt+ eq \f(π,4) )(A) .       D. 2cos(100πt+ eq \f(π,4) )(A).

Giải: Ta thấy cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch RL và RC bằng nhau suy ra ZL = ZC .

 Độ lệch pha φ1 giữa u và i1 và φ2 giữa u và i2 là đối nhau =>  tanφ1= - tanφ2

 Giả sử điện áp đặt vào các đoạn mạch có dạng: u = U
[image: image137.wmf]2

cos(100πt + φ) (V). 

 Khi đóL  φ1 = φ –(- π/12) =  φ + π/12  ;   φ2 = φ – 7π/12 

        tanφ1 = tan(φ + π/12) = - tanφ2 = - tan( φ – 7π/12)

        tan(φ + π/12) + tan( φ – 7π/12) = 0  ( sin(φ + π/12 +φ – 7π/12) = 0    Suy ra φ = π/4 

   ( tanφ1 = tan(φ + π/12) = tan(π/4 + π/12) = tan π/3  = ZL/R  ( ZL = R
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            U = I1 
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   Mạch RLC có ZL = ZC  trong mạch có sự cộng hưởng I = U/R = 120/60 = 2 (A) và i cùng pha với u
            u = U
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3. Bài toán này trong mạch điện có chứa ba hộp kín

Ví dụ 9: Cho mạch điện chứa ba linh kiện ghép nối tiếp: R, L (thuần) và C. Mỗi linh kiện chứa trong một hộp kín X, Y, ZĐặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện ápxoay chiều 
[image: image142.wmf]u82sin2ft(V
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.
Khi f = 50Hz, dùng một vôn kế đo lần lượt được UAM = UMN = 5V,
UNB = 4V; UMB = 3V. Dùng oát kế đo công suất mạch được P = 1,6W .Khi f  ( 50Hz thì số chỉ của ampe kế giảm. Biết RA ( O; RV ( (
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a. Mỗi hộp kín X, Y, Z chứa linh kiện gì ?

b. Tìm giá trị của các linh kiện.

* Phân tích bài toán: Bài toán này sử dụng tới ba hộp kín, chưa biết I và ( nên không thể giải theo phương pháp đại số, phương pháp giản đồ véc tơ trượt là tối ưu cho bài này. Bên cạnh đó học sinh phải phát hiện ra khi f = 50Hz có hiện tượng cộng hưởng điện và một lần nữa bài toán lại sử dụng đến tính chất a2 = b2 + c2 trong một tam giác vuông.

Giải: a.Theo đầu bài: 
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Khi f = 50Hz thìUAM = UMN = 5V; UNB = 4V; UMB = 3V

Nhận thấy: + uAB = UAM + UMB (8 = 5 + 3) ( ba điểm A, M và B thẳng hàng  
[image: image144.wmf]222
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( Ba điểm M, N, B tạo thành tam giác vuông tại B.( Giản đồ véc tơ của đoạn mạch có dạng như hình vẽ.

Trong đoạn mạch điện không phân nhánh RLC ta có 
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 muộn pha hơn 
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 biểu diễn 

điện áphai đầu điện trở R (X chứa R) và 
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 biểu diễn điện áphai đầu tụ điện (Z chứa C.. Mặt khác 
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 chứng tỏ cuộn cảm L có điện trở thuần r, 
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 biểu diễn 
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 và Y chứa cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r.

b. f ( 50Hz thì số chỉ của (a) giảm khi f = 50Hz thì trong mạch có cộng hưởng điện.

( 
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Nhận xét: Qua sáu ví dụ trình bày qua ba dạng bài tập trình bày ở trên ta thấy đây là loại bài tập đòi hỏi kiến thức tổng hợp, đa dạng trong cách giải nhưng có thể nói phương pháp giản đồ véc tơ trượt là cách giải tối ưu cho loại bài tập này. Phương pháp này có thể giải được từ bài tập dễ (có thể giải bằng phương pháp đại số) cho đến những bài tập khó chỉ giải được bằng phương pháp giản đồ véc tơ. Ngay cả khi giải bằng phương pháp giản đồ véc tơ thì vẽ theo giản đồ véc tơ trượt cũng sẽ cho giản đồ đơn giản và dựa vào giản đồ véc tơ biện luận bài toán được dễ dàng hơn.

V. XÁC ĐỊNH HỘP ĐEN X TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES

1.Chọn cài dặt máy tính Fx-570ES:

	Chọn chế độ 
	Nút lệnh
	Ý nghĩa- Kết quả

	Cài đặt ban đầu (Reset all): 
	Bấm:  SHIFT 9 3  = = 
	Reset all 

	Chỉ định dạng nhập / xuất toán 
	Bấm: SHIFT MODE 1 
	Màn hình xuất hiện Math.

	Thực hiện  phép tính về số phức 
	Bấm: MODE  2  
	Màn hình xuất hiện chữ CMPLX

	Dạng toạ độ cực: r(( (A(( )  
	Bấm: SHIFT MODE ( 3 2   
	Hiển thị số phức kiểu r ((

	Tính dạng toạ độ đề các: a + ib.
	Bấm: SHIFT MODE ( 3 1   
	Hiển thị số phức kiểu  a+bi

	Chọn đơn vị góc là độ (D) 
	Bấm: SHIFT MODE 3  
	Màn hình hiển thị chữ D 

	Hoặc chọn đơn vị góc là Rad (R) 
	Bấm: SHIFT MODE 4 
	Màn hình hiển thị chữ R 

	Để nhập ký hiệu góc  (   
	Bấm: SHIFT  (-)
	Màn hình hiển thị ký hiệu  (   

	Chuyển từ dạng  a + bi sang dạng  A( ( , 
	Bấm: SHIFT 2 3 = 
	Màn hình hiển thị dạng A( ( 

	Chuyển từ dạng  A( (  sang dạng  a + bi 
	Bấm: SHIFT 2 4 = 
	Màn hình hiển thị dạng  a + bi 

	Sử dụng bộ nhớ độc lập

	Bấm: M+  hoặc SHIFT  M+    
	Màn hình xuất hiện  M và ...M+

hoặc ....M-

	Gọi bộ nhớ độc lập
	Bấm: RCL   M+   
	Màn hình xuất hiện  ......M 

	Xóa bộ nhớ độc lập 
	Bấm:  SHIFT 9 2  =  AC 
	Clear Memory? [=] :Yes (mất chữ M)


2. Xác định các thông số ( Z, R, ZL, Z​C)  bằng máy tính: 

-Tính Z: 
[image: image159.wmf]=

u

Z

i

 
[image: image160.wmf]0

0

()

Ð

=

Ð

u

i

U

I

j

j

     ( Phép CHIA hai số phức )  

 Nhập máy: U0  SHIFT (-)  φu  :  ( I0  SHIFT (-)  φi    )  =      

-Với tổng trở phức : 
[image: image161.wmf]()
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, nghĩa là có dạng (a + bi). với a=R;  b = (ZL -ZC ) 
-Chuyển từ dạng  A( ( sang dạng: a + bi : bấm SHIFT 2 4 = 

3.Các Ví dụ: 

Ví dụ 1: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u= 100
[image: image162.wmf]2

cos(100(t+
[image: image163.wmf]4

p

)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen  là 

i= 2cos(100(t)(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của các đại lượng đó?
  Giải:  Với máy FX570ES: Bấm  MODE 2  màn hình xuất hiện : CMPLX.

 -Chọn đơn vị đo góc độ (D), bấm : SHIFT MODE 3  màn hình hiển thị  D

 -Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 


[image: image164.wmf]100245
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 Nhập:  100
[image: image165.wmf]2

 ( SHIFT (-)  45   :   (  2   SHIFT (-)  0   ) =  Hiển thị: 50+50i
Mà 
[image: image166.wmf]()
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.Suy ra: R = 50(; ZL= 50( . Vậy hộp kín (đen) chứa hai  phần tử R, L. 
Ví dụ 2: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u= 200
[image: image167.wmf]2

cos(100(t-
[image: image168.wmf]4

p

)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen  là 

i= 2cos(100(t)(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của các đại lượng đó?
  Giải: -Với máy FX570ES : Bấm  MODE 2 màn hình xuất hiện: CMPLX.
 -Chọn đơn vị đo góc độ (D), bấm : SHIFT MODE 3  màn hình hiển thị D 

 -Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 


[image: image169.wmf]200245
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: Nhập 200
[image: image170.wmf]2

 ( SHIFT (-)  -45  :   (  2   SHIFT (-)  0  ) =  Hiển thị: 100-100i
Mà
[image: image171.wmf]()
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. Suy ra: R = 100(; ZC = 100( . Vậy hộp kín (đen) chứa hai  phần tử R, C. 
Ví dụ 3: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u= 20
[image: image172.wmf]6

cos(100(t-
[image: image173.wmf]3

p

)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen  là 

i= 2
[image: image174.wmf]2

cos(100(t)(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của các đại lượng đó?
   Giải: Với máy FX570ES: Bấm  MODE 2 màn hình xuất hiện : CMPLX.

 -Chọn đơn vị góc là độ (D), bấm : SHIFT MODE 3  màn hình hiển thị  D 

 -Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 


[image: image175.wmf]20660
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: Nhập 20
[image: image176.wmf]6

 ( SHIFT (-)  -60  :  (  2 
[image: image177.wmf]2

 (  SHIFT (-)  0  ) =  Hiển thị: 5
[image: image178.wmf]3
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Mà 
[image: image179.wmf]()
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.Suy ra: R = 5
[image: image180.wmf]3

(;  ZC = 15( . Vậy hộp kín (đen) chứa hai  phần tử R, C. 
Ví dụ 4: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u= 200
[image: image181.wmf]6

cos(100(t+
[image: image182.wmf]6
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)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen  là 

i= 2
[image: image183.wmf]2

cos(100(t-
[image: image184.wmf]6

p

)(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của các đại lượng đó?
   Giải:   Với máy FX570ES: Bấm  MODE 2  màn hình xuất hiện : CMPLX.

 -Chọn đơn vị   góc là độ (D), bấm : SHIFT MODE 3   màn hình hiển thị  D 

 -Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 


[image: image185.wmf]200630
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: Nhập 200
[image: image186.wmf]6

 ( SHIFT (-)  30  :  ( 2 
[image: image187.wmf]2

 (  SHIFT (-)  (-30)   =  

Hiển thị: 86,6 +150i  =50
[image: image188.wmf]3

+150i .Suy ra: R = 50
[image: image189.wmf]3

(; ZL= 150(. Vậy hộp kín chứa hai phần tử R, L. 
Ví dụ 5: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u= 200
[image: image190.wmf]2

cos(100(t+
[image: image191.wmf]4
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)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen  là 

i= 2cos(100(t)(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của các đại lượng đó?
   Giải:  Với máy FX570ES : Bấm  MODE 2  màn hình xuất hiện : CMPLX.

 -Chọn đơn vị  góc là độ (D), bấm :  SHIFT MODE 3  tmàn hình hiển thị  D 

 -Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 


[image: image192.wmf]200245
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: Nhập 200
[image: image193.wmf]2

 (  SHIFT (-)  45  :  ( 2   SHIFT (-)  0   =  

Hiển thị: 141.42...(45 .bấm SHIFT 2 4 =  Hiển thị: 100+100i Hay: R = 100(; ZL= 100(. Hộp kín chứa  R, L. 
Ví dụ 6: Đặt vào 2 đầu một hộp kín X (chỉ gồm các phần tử mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều u = 50cos(100(t + (/6)(V) thì cường độ dòng điện qua mạch i = 2cos(100(t + 2(/3)(A). Nếu thay điện áp trên bằng điện áp khác có biểu thức u = 50
[image: image194.wmf]2

cos(200(t + 2(/3)(V) thì cường độ dòng điện i = 
[image: image195.wmf]2

cos(200(t + (/6)(A). Những thông tin trên cho biết X chứa:

A: R = 25 ((), L = 2,5/((H), C = 10-4/((F).                     B: L = 5/12((H), C = 1,5.10-4/((F).
C: L = 1,5/((H), C = 1,5.10-4/((F).                                   D: R = 25 ((), L = 5/12((H).

Giải cách 1 dùng số phức:

- Với máy FX570ES : Bấm      MODE 2  màn hình xuất hiện : CMPLX.

 -Chọn đơn vị  góc là Rad bấm: SHIFT MODE 4  màn hình hiển thị R
 a) Nguồn điện áp lúc đầu (1 =100( (rad/s) 

Nhập máy: 50  SHIFT (-)  ((/6)  :  ( 2  SHIFT (-)  2(/3    )  =   Hiển thị: -25i

Hay : 
[image: image196.wmf]111

()25

LC

ZZZ

=-=-W

 => 
[image: image197.wmf]11

25

LC

ZZ

-=-

  (1)

 b) Nguồn điện áp lúc sau (2 =200( (rad/s) 

Nhập máy: 50
[image: image198.wmf]2

  SHIFT (-)  (2(/3)  :  ( 
[image: image199.wmf]2

  SHIFT (-)  (/6    )  =  Hiển thị: 50i

Hay : 
[image: image200.wmf]222
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  => 
[image: image201.wmf]22
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=> Đoạn mạch chứa L,C:

Thế (1 =100((rad/s) vào (1) : 
[image: image202.wmf]1
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  (1’)     ( nhân (1’)  với  2 )

Thế (2 =200((rad/s) vào (2) : 
[image: image203.wmf]1
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  (2’) 

Nhân (1’) với 2  rồi lấy phương trình (2’)  trừ phương trình (1’) ta có: 
[image: image204.wmf]21
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<=> 
[image: image205.wmf]41
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 => 3=2.104 (.C => 
[image: image206.wmf]4
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                          Thế  C  vào (1’) hay (2’), Suy ra L =
[image: image207.wmf]5
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 . Chọn B
b.Giải cách 2 dùng phương pháp truyến thống :

Khi u = 50cos(100(t + (/6)(V) ;          i = 2cos(100(t + 2(/3)(A).

Khi u = 50
[image: image208.wmf]2

cos(200(t + 2(/3)(V);  i = 
[image: image209.wmf]2

cos(200(t + (/6)(A).

 Ta thấy cả hai trường hợp thì i lệch  u một góc: 
[image: image210.wmf]2
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 (vuông pha)   => Mạch chỉ gồm L và C 

Trong trường hợp 1 thì: ZL1 < ZC1 vì i sớm hơn u

Trong trường hợp 2 thì: ZL2 > ZC2 vì i trễ hơn u

Ta có: 
[image: image211.wmf]22
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[image: image212.wmf]22
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Mà 
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 Thay vào (2) ta có: 
[image: image214.wmf]1
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Từ (1) và (3) ta có: 
[image: image215.wmf]2
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Chọn B

Ví dụ 7: [image: image444.wmf]U
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Cho mạch điện như hình vẽ: C= 
[image: image216.wmf]4
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[image: image217.wmf]2
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Biết đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 

uAB = 200cos(100(t+ (/4)(V) thì cường độ dòngđiện trong mạch là i = 2
[image: image218.wmf]2

cos(100(t)(A) ; X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R0, L0 (thuần), C0) mắc nối tiếp. Các phần tử của hộp X là:

A.R0= 50(; C0= 
[image: image219.wmf]4
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 B.R0= 50(; C0= 
[image: image220.wmf]4
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  C.R0= 100(; C0= 
[image: image221.wmf]4
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   D.R0= 50(;L0= 
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Bài giải: Cách 1: Trước tiên tính ZL= 200( ; ZC= 100(
- Với máy FX570ES : Bấm  MODE 2 xuất hiện CMPLX. -Bấm: SHIFT MODE 4  màn hình hiển thị  R .

                                      Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 

+ Bước 1: Viết uAN = i ZAN =  2
[image: image223.wmf]2

 x(i(200 -100)) : 

Nhập máy: 2
[image: image224.wmf]2

 (  x   (  ENG (   200 - 100  ) )   Shift  2  3   =     M+   (sử dụng bộ nhớ độc lập)
   Kết quả là: 200
[image: image225.wmf]2

 ( 
[image: image226.wmf]2

p

 => có nghĩa là:  uAN= 200
[image: image227.wmf]2

 cos(100(t+(/2 )(V)  

+ Bước 2: Tìm uNB =uAB  -  uAN : 

Nhập máy: 200  SHIFT (-)  
[image: image228.wmf]4

p

 ( -   RCL   M+  (gọi bộ nhớ độc lập)  SHIFT  2  3  =   Kết quả: 200 ( - 
[image: image229.wmf]4

p

 . 

+ Bước 3: Tìm  ZNB :
[image: image230.wmf]NB
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 nhập máy :  (  2
[image: image231.wmf]2

  (  )   ( chia (2
[image: image232.wmf]2

)  kết quả:  50-50i
=>Hộp X có 2 phần tử nên sẽ là: R0= 50(; ZC0=50 (.Từ đó ta được : R0= 50(; C0= 
[image: image233.wmf]4
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.Đáp án A

Bài giải: Cách 2: Nhận xét : Theo đề cho thì u và i sớm pha (/4 nên mạch có R0 , do ZC =100(  < ZL= 200(  nên mạch phải chứa  C0 hoặc L0 sao cho 

Tan 
[image: image234.wmf]4

p

 =
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              (1)

Với Z  = U0/I0 = 200/2
[image: image236.wmf]2

 =50
[image: image237.wmf]2

(        (2)    => R0 < 50
[image: image238.wmf]2

(
 => tử số của (1) cũng không  quá 50
[image: image239.wmf]2

( .Mà  ZL  - ZC   = 200( -100( =100(  
 => mạch phải chứa C0  Hay 
[image: image240.wmf]LCC0
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 thế số: 
[image: image241.wmf]C0
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[image: image445.emf] 
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Từ (2) và (3) =>Hộp X có 2 phần tử nên là: R0= 50(; ZC0=50 (.Ta được : R0= 50(; C0= 
[image: image242.wmf]4
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.Đáp án A

Ví dụ 8:  Cho mạch điện như hình vẽ: C= 
[image: image243.wmf]4
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;L= 
[image: image244.wmf]2
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Biết đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 

uAB = 200cos100(t(V) thì cường độ dòngđiện trong mạch là i = 4cos(100(t)(A) ; X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R0, L0 (thuần), C0) mắc nối tiếp. Các phần tử của hộp X là:

A.R0= 50(; C0= 
[image: image245.wmf]4
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 B.R0= 50(; C0= 
[image: image246.wmf]4
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  C.R0= 100(; C0= 
[image: image247.wmf]4

10

(F)

-

p


 D.R0= 50(;L0= 
[image: image248.wmf]4
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Bài giải: Cách 1: Trước tiên tính ZL= 200( ; ZC = 100(
- Với máy FX570ES : Bấm  MODE 2 xuất hiện: CMPLX. bấm: SHIFT MODE 3  màn hình hiển thị D 
                                      Bấm SHIFT MODE ( 3 1 : Cài đặt dạng toạ độ đề các: (a + bi). 

+ Bước 1: Viết uAN = i ZAN =  4x(i(200 -100)) : 

Thao tác nhập máy: 4 x   (  ENG (   200 - 100  ) )   Shift  2  3   =     M+   (sử dụng bộ nhớ độc lập)
   Kết quả là: 400 ( 90 => có nghĩa là:  uAN= 400 cos(100(t+(/2 )(V)  

+ Bước 2: Tìm uNB =uAB  -  uAN : 

Thao tác nhập máy:  200   -   RCL   M+   ( thao tác gọi bộ nhớ độc lập: 400 ( 90 )  SHIFT  2  3  =      
   Kết quả là: 447,21359 ( - 63, 4349 . Bấm :   4     (bấm chia 4 : xem bên dưới)

+ Bước 3: Tìm  ZNB :
[image: image249.wmf]NB
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 nhập máy :   4   kết quả: 
[image: image250.wmf]447,21359  63, 4349
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=>Hộp X có 2 phần tử nên sẽ là: R0= 50(; ZC0=100 (.Từ đó ta được : R0= 50(; C0= 
[image: image251.wmf]4
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.Đáp án A

Bài giải: Cách 2: Nhận xét : Theo đề cho thì u và i cùng pha nên mạch  cộng hưởng:
 =>  Z = R0 = U0/I0 = 200/4 =50( => X có chứa R0  

Tính ZL= 200( ; ZC = 100( , do ZC =100( , < ZL= 200(  
 => Mạch X chứa C0 sao cho: ZC +ZC0 = ZL= 200(  

 =>  ZC0 = ZL  - ZC   = 200( -100( =100(  => C0= 
[image: image252.wmf]4
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VI.Trắc nghiệm: 

Câu 1: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp. Trong đó X, Y có thể là R, L hoặc C. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200
[image: image253.wmf]2

cos100
[image: image254.wmf]p

t(V) và i = 2
[image: image255.wmf]2

cos(100
[image: image256.wmf]p

t -
[image: image257.wmf]p

/6)(A). Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó?

       A. R = 50
[image: image258.wmf]W

 và L = 1/
[image: image259.wmf]p

H.

                         B. R = 50
[image: image260.wmf]W

 và C = 100/
[image: image261.wmf]p



EMBED Equation.DSMT4[image: image262.wmf]m

F.

      C. R = 50
[image: image263.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image264.wmf]W

 và L = 1/2
[image: image265.wmf]p

H.


D. R = 50
[image: image266.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image267.wmf]W

 và L = 1/
[image: image268.wmf]p

H.


Câu 2: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 636mH mắc nối tiếp với đoạn mạch X, đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử R0, L0 , C0 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 120
[image: image269.wmf]2

cos100
[image: image270.wmf]p

t(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dâylà i = 0,6
[image: image271.wmf]2

cos(100
[image: image272.wmf]p

t -
[image: image273.wmf]p

/6)(A). Xác định 2 trong 3 phần tử đó?

      A. R0 = 173
[image: image274.wmf]W

 và L0 = 31,8mH.


B. R0 = 173
[image: image275.wmf]W

 và C0 = 31,8mF.

      C. R0 = 17,3
[image: image276.wmf]W

 và C0 = 31,8mF.


D. R0 = 173
[image: image277.wmf]W

 và C0 = 31,8
[image: image278.wmf]m

F.
Câu 3:  Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 200cos(100(t-(/2)(V), i = 5cos(100(t -(/3)(A). Chọn Đáp án đúng?


A. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 40 (.
B. Đoạn mạch có 2 phần tử LC, tổng trở 40 (.


C. Đoạn mạch có 2 phần tử RC, tổng trở 40 (.
D. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 20
[image: image279.wmf]2

 (.

Câu 4: Cho một hộp đen X trong đó có chứa 2 trong 3 phần tử R, L, hoặc C mắc nối tếp. Mắc hộp đen  nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có L0 = 318mH. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 200
[image: image280.wmf]2

.cos(100
[image: image281.wmf]p

t-
[image: image282.wmf]p

/3)(V) thì dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 4
[image: image283.wmf]2

.cos(100
[image: image284.wmf]p

t - 
[image: image285.wmf]p

/3)(A). Xác định phần tử trong hộp X và tính giá trị của các phần tử?

    A. R=50
[image: image286.wmf]W

; C = 31,8
[image: image287.wmf]m

F.
B. R = 100
[image: image288.wmf]W

; L = 31,8mH.  C. R = 50
[image: image289.wmf]W

; L = 3,18
[image: image290.wmf]m

H.D. R =50
[image: image291.wmf]W

;   C = 318
[image: image292.wmf]m

F.

Câu 5: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp . Biểu thức hiệu điện thế 2 đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image293.wmf]80cos100()
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 và 
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. Các phần tử trong mạch và tổng trở của mạch là

     A. R và L , Z = 10
[image: image295.wmf]W

.
  B. R và L , Z = 15
[image: image296.wmf]W

 .
  C. R và C , Z =10
[image: image297.wmf]W

 .
        D. L và C , Z= 20
[image: image298.wmf]W

.

Câu 6:  Mạch điện nối tiếp R, L, C trong đó cuộn dây thuần cảm (ZL < ZC). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 200
[image: image299.wmf]2

 cos(100(t+ (/4)(V). Khi R = 50 Ω công suất mạch đạt giá trị cực đại. Biểu thức dòng điện qua mạch lúc đó:

    A. i = 4cos(100(t+ (/2) (A)   
                       

 B. i = 4cos(100(t+(/4) (A)

    C. i = 4
[image: image300.wmf]2

 cos(100(t +(/4)(A)                                     D. i =4
[image: image301.wmf]2

 cos(100(t)  (A)

Gợi ý: Khi R = 50 Ω công suất mạch đạt giá trị cực đại. suy ra   R=/ZL-ZC/ = 50( .

Mặt khác ZC > ZL nên trong số phức ta có: ZL + ZC = -50i. Suy ra:
[image: image302.wmf]u2002(:4)
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Câu 7: Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba  phần tử R,C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100[image: image304.png]


cos 100(t  (V) ; i = 2cos (100(t- 0,25π) (A).  Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là :


A.L,C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω



B.R,L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω


C.R,L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω



D.R,C ; R = 50Ω; ZC= 50Ω.
[image: image446.wmf]A
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Câu 8: Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết 
[image: image305.wmf]V
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. Hộp kín X chỉ chứa một phần tử (R hoặc cuộn dây thuần cảm), dòng điện trong mạch sớm pha (/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Hộp X chứa gì ? điện trở hoặc cảm kháng có giá trị bao nhiêu?

A. Chứa R;  R = 100/
[image: image307.wmf]3

(

B. Chứa L; ZL = 100/
[image: image308.wmf]3

(
C. Chứa R;  R = 100
[image: image309.wmf]3

(

D. Chứa L;  ZL = 100
[image: image310.wmf]3

(
Câu 9: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X. Hộp X chỉ chứa cuộn thuần cảm L hoặc tụ C .UAB = 200 (V) không đổi ; f = 50 Hz .Khi biến trở có giá trị sao cho PAB cực đại thì I = 2(A) và sớm pha hơn uAB. Khẳng định nào là đúng ? 

A. X chứa C =

[image: image311.wmf]4
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 QUOTE [image: image312.png]


  F 
  B. X chứa L=  H   C. X chứa C =
[image: image314.wmf]4
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D. X chứa L = 
[image: image315.wmf]1

2.

p

H 

[image: image447.wmf]A

B

X

L,r

M

K

Câu 10: Ở (hình vẽ) hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây,
 tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, 
người ta đo được UAM = 120V và UMB = 260V. Hộp X chứa:

A.cuộn dây thuần cảm.    B.cuộn dây không thuần cảm.   C. điện trở thuần.   D. tụ điện.

[image: image448.wmf]A
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Câu 11: Đặt vào hài đầu đoạn mạch AB một điện áp u =  100
[image: image316.wmf]2

cos(100
[image: image317.wmf]p

t)(V), 

tụ điện có C = 10-4/
[image: image318.wmf]p

(F). Hộp X chỉ chứa một phần tử (điện trở hoặc cuộn dây
 thuần cảm) i sớm pha hơn uAB một góc 
[image: image319.wmf]p

/3. Hộp X chứa điện trở hay cuộn dây? 
Giá trị điện trở hoặc độ tự cảm tương ứng là bao nhiêu?

A. Hộp X chứa điện trở: R = 100
[image: image320.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image321.wmf]W

.


B. Hộp X chứa điện trở: R = 100/
[image: image322.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image323.wmf]W

.

C.Hộp X chứa cuộn dây: L = 
[image: image324.wmf]3

/
[image: image325.wmf]p

(H).


D. Hộp X chứa cuộn dây: L = 
[image: image326.wmf]3

/2
[image: image327.wmf]p

(H).

Câu 12: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nhanh pha 
[image: image328.wmf]6

/

p

 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, tần số f = 50Hz. Biết U0 = 40 V  và I0 = 8A. Xác định các phần tử trong mạch và tính giá trị của các phần tử đó?


A. R = 2,5
[image: image329.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image330.wmf]W

 và C = 1,27mF.

B. R = 2,5
[image: image331.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image332.wmf]W

 và L = 318mH.


C. R = 2,5
[image: image333.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image334.wmf]W

  và C = 1,27
[image: image335.wmf]m

F.

D. R = 2,5
[image: image336.wmf]3



EMBED Equation.DSMT4[image: image337.wmf]W

 và L = 3,18mH.

Câu 13: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 636mH mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 120
[image: image338.wmf]2

cos100
[image: image339.wmf]p

t(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = 0,6
[image: image340.wmf]2

cos(100
[image: image341.wmf]p

t - 
[image: image342.wmf]p

/6)(A). Tìm hiệu điện thế hiệu dụng UX​ giữa hai đầu đoạn mạch X?


A. 120V.

B. 240V.

C. 120
[image: image343.wmf]2

V.

D. 60
[image: image344.wmf]2

V.

Câu 14: Cho một hộp đen X trong đó có chứa 2 trong 3 phần tử R, L, hoặc C mắc nối tếp. Mắc hộp đen  nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có L0 = 318mH. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 200
[image: image345.wmf]2

.cos(100
[image: image346.wmf]p

t-
[image: image347.wmf]p

/3)(V) thì dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 4
[image: image348.wmf]2

.cos(100
[image: image349.wmf]p

t - 
[image: image350.wmf]p

/3)(A). Xác định phần tử trong hộp X và tính giá trị của các phần tử?


A. R = 50
[image: image351.wmf]W

; C = 31,8
[image: image352.wmf]m

F.


B. R = 100
[image: image353.wmf]W

; L = 31,8mH.


C. R = 50
[image: image354.wmf]W

; L = 3,18
[image: image355.wmf]m

H.


D. R = 50
[image: image356.wmf]W

;   C = 318
[image: image357.wmf]m

F.

[image: image449.wmf]X

Câu 15: ĐHSP1 Lần 6: Đoạn mạch AB gồm các phần tử mắc theo thứ tự: Điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, một hộp đen X. Điểm M ở giữa A và C, điểm N ở giữa C và X. Hai đầu NB có một dây nối có khoá K( điện trở của khoá K và dây nối không đáng kể). Cho uAB = 
[image: image358.wmf]2

Ucost

w

. Khi khoá K đóng thì UAM= 200V, UMN = 150V. Khi K ngắt thì UAN = 150V, UNB =  200V. Các phần tử trong hộp X có thể là:

A.Điện trở thuần.
B.Cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.
C.Điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm.
D.Điện trỏ thuần nối tiếp với tụ điện .
[image: image450.wmf]U

L

U

R

U

AB

O

U+

L

U

C

U

C

i

+

Giải: Khi k đóng mạch chỉ con R&C mắc nối tiếp, khi đó ta có 


[image: image359.wmf]22
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K đóng, mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp:


[image: image360.wmf]222
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K mở R và C: nối tiếp với X: 
   
[image: image361.wmf]ANNB
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 và nhận thấy 
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Vậy X gồm Điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.  đáp án C
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VII.BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: 

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ


uAB = u = 200
[image: image364.wmf]2

cos100(t(V) .LO là một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 
[image: image365.wmf]W

=

30

Z

O

L

; CO là tụ điện có dung kháng 
[image: image366.wmf]O
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 = 50(.


X là đoạn mạch có chứa hai trong ba phần tử R, L (thuần), C mắc nối tiếp nhau. Ampe kế nhiệt chỉ I = 0,8(A); hệ số công suất của đoạn mạch AB là K = 0,6.


a. Xác định các phần tử của X và độ lớn của chúng.


b. Viết biểu thức của UNB = UX
Đáp số: a.Th1:X chứa R,L: R = 150((); L = 
[image: image367.wmf])
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       TH2:X chứa R,C: R = 150((); C = 
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b.TH1:UX = 
[image: image369.wmf](
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   TH2: UX = 
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Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: uAB = 100
[image: image371.wmf]2cos100()
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1. Khi K đóng: I = 2(A), UAB lệch pha so với i là 
[image: image372.wmf]6

p

. 

Xác định L, r


2. a) Khi K mở: I = 1(A), uAM lệch pha so với uMB là 
[image: image373.wmf]2

p

. Xác định công suất toả nhiệt trên hộp kín X


b. Biết X gồm hai trong ba phần tử (R, L (thuần), C. mắc nối tiếp. Xác định X và trị số của chúng.


Đáp số: 1. r = 
[image: image374.wmf]1
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               B. X gồm R nối tiếp C: R = 
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Bài 3:(Đề thi tuyển sinh Đại học GTVT - 2000) Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. X và Y là hai hộp, mỗi hộp chỉ chứa hai trong ba phần tử: R, L (thuần) và C mắc nối tiếp.


	


Các vôn kế V1, V2 và ampe kế đo được cả dòng xoay chiều và một chiều. Điện trở các vôn kế rất lớn, điện trở ampe kế không đáng kể.Khi mắc vào hai điểm A và M vào hai cực của nguồn điện một chiều, ampe kế chỉ 2(A), V1 chỉ 60(V). Khi mắc A và B vào nguồn điện xoay chiều hình sin, tần số 50(Hz) thì ampe kế chỉ 1(A), các vôn kế chỉ cùng giá trị 60(V) nhưng UAM và UMB lệch pha nhau 
[image: image378.wmf]2

p

. Hộp X và Y chứa những phần tử nào ? Tính giá trị của chúng (đáp số dạng thập phân).  Đáp số: X chứa RX và LX: RX = 30((); LX = 0,165(H);   Y chứa RY và CY: RY = 30
[image: image379.wmf]3

((); CY = 106(MF)

Bài 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một hộp đen X thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,25 A và sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu hộp đen X. Cũng đặt điện áp đó vào hai đầu hộp đen Y thì dòng điện trong mạch vẫn có cường độ hiệu dụng là 0,25 A nhưng cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch X và Y mắc nối tiếp(X,Y chỉ chứa 1 phần tử) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

A. 
[image: image380.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image383.wmf]2

A.

Hướng dẫn : khi hộp đen là X ta có : i nhanh pha hơn u 1 lượng 
[image: image384.wmf]2

p

 nên X là tụ điện có dung kháng ZC=U/I1 =U/0,25 ; khi hộp đen là Y thì i cùng pha với u nên hộp Y là điện trở  R=U/I2=U/0,25 khi mắc X,Y nối tiếp ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image386.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image387.wmf]0,25
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Bài 5. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hộp kín X chứa một trong ba phần tử R, L, C. Biết dòng điện qua mạch nhanh pha so với điện áp hai đầu mạch. Hộp X chứa phần tử nào?

A. L.     
    B. R. 

C. C.                    D. L hoặc C.
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Bài 6. Cho mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ. Hộp kín X chứa 1 trong 3 phần tử R, L, C . Bàiết dòng điện qua mạch nhanh pha so với điện ápuAB. Mạch X chứa các phần tử nào?

       A.   L                                 
B.  C 



    C.     R 


D.  L hoặc C

Bài 7: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. biết rằng X , Y là  một trong ba phần tử R, C và cuộn dây.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch một  điện áp u = U
[image: image389.wmf]6

sin (100πt) V thì điện áp hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là UX = 
[image: image390.wmf]2

U, UY = U. Hãy cho biết  X và Y là phần tử gì?

A. Cuộn dây và C.
B. C và R.

C. Cuộn dây và R. 
D. Không tồn tại bộ phần tử thoả mãn.

[image: image456.png]


Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ:                                                           

C = 
[image: image391.wmf]p

1

,10-4 F, uAB = 100
[image: image392.wmf]2

cos(100
[image: image393.wmf]p

t  -  
[image: image394.wmf]p

/2) v

Dòng điện qua mạch sớm pha 
[image: image395.wmf]p

/3  đối với uAB .Hộp X chỉ chứa một trong hai phần tử hoặc R hoặc L.Hãy cho Bàiết hộp X chứa đại lượng nào và đại lượng đó bằng bao nhiêu?

[image: image457.wmf]X

A. R = 100
[image: image396.wmf]3



 EMBED Equation.3  [image: image397.wmf]W

                     B.R =57,73
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C.L = 
[image: image399.wmf]3

/
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 H                          D.L = 1/
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 EMBED Equation.3  [image: image402.wmf]3
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Bài 9: Ở mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 100V và 120V . Hộp kín X là:

A. Cuộn dây có điện trở thuần.
           B. Tụ điện.


[image: image458.png]A RL M B




C. Điện trở.
                                     D. Cuộn dây thuần cảm.
Bài 10: Ở mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở 

thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều 

có trị hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB 

lần lượt là 100V và 120V . Hộp kín X là:
A. Điện trở.   B. Cuộn dây thuần cảm.   C. Tụ điện.     D. Cuộn dây có điện trở thuần.
Bài 11 :Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L và hộp kín X. Bàiết 
[image: image403.wmf]C

L

Z

Z

>

và hộp kín X chứa hai trong 3 phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp. C​​ường độ dòng điện i và điện ápu ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với nhau thì trong hộp kín X phải có:

A. RX và LX               B. RX và CX         C. Không tồn tại phần tử thỏa mãn      D. LX và CX
[image: image459.png]


Bài 12: Ở mạch điện hộp kín X gồm một trong ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xuay chiều có UAB=250V thì UAM=150V và UMB=200V. Hộp kín X là:
A. cuộn dây cảm thuần.
             B. cuộn dây có điện trở khác không.     

 C. tụ điện.
           

D. điện trở thuần.
Bài 13 : Một hộp kín chứa hai trong ba phần tử ( R, L hoặc C mắc nối tiếp). Bàiết điện ápnhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc
[image: image404.wmf]j

 với :  0<
[image: image405.wmf]j

<
[image: image406.wmf]2
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 . Hộp kín đó gồm

A.Cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với  tụ điện nhưng ZL<ZC      

B. điện trở R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm
C. điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện           

D. Cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với  tụ điện nhưng ZL>ZC
Bài 14 Cho cuộn dây có r = 50
[image: image407.wmf]W

; ZL=
[image: image408.wmf]503

W

 mắc nối tiếp với mạch điện X gồm hai trong ba phần tử R,L,C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều. Sau khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại một phần t​ chu kỳ thì hiệu điện trên X đạt cực đại.Trong X chứa các phần tử thoả mãn:

A. Gồm C và L thoả mãn: ZC- ZL= 
[image: image409.wmf]503

W


 
B.. Gồm C và R thoả mãn: 
[image: image410.wmf]2

C

R

Z
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C.. Gồm C và R thoả mãn: 
[image: image411.wmf]3

C

R

Z

=


            

D. Gồm R và L thoả mãn: 
[image: image412.wmf]3
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Bài 15: Một tụ điện có dung kháng 30((). Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với các linh kiện điện tử khác dưới đây để được một đoạn mạch mà dòng điện qua nó trễ pha so với hiệu thế hai đầu mạch một góc 
[image: image413.wmf]4

p


A. một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 60(()                                            

B. một điện trở thuần có độ lớn 30(()

C. một điện trở thuần 15(() và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 15(()

D. một điện trở thuần 30(() và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 60(()
Bài 16:  Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y. Biết rằng X và Y chứa 1 trong 3 phần tử ( điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây thuần cảm). Đặt vào hai  đầu đoạn mạch một  điện áp:

 u =U
[image: image414.wmf]2

cos100πt(V) thì điện áp hiệu dụng trên 2 phần tử X, Y đo được lần lượt là UX= 
[image: image415.wmf]3

2

U



 QUOTE [image: image416.png]


 

 và UY =
[image: image417.wmf]2
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 QUOTE [image: image418.png]V| S



 . Biết u nhanh pha hơn i .Các phần tử X, Y lần lượt là:  

A. Điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm.          B. Điện trở thuần R và tụ điện 

A. Cuộn dây thuần cảm và cuộn dây thuần cảm .  B. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện 

u nhanh pha hơn i  và 
[image: image419.wmf]222

XY

UUU

+=

   nên  X  là điện trở thuần còn Y cuộn thuần cảm 
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